	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

 Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở  - môn Âm nhạc

(Kèm theo Thông tư  số  19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Số

TT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	

	1
	CSAN1001
	Bản nhạc và lời các bài hát theo SGK
	Mỗi bài 01 tờ, kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lu​​ợng 200g/m2; cán láng OPP mờ, kĩ thuật chép nhạc đúng tiêu chuẩn chuyên môn.
	6,7,8,9
	

	2
	CSAN1002
	Các bản nhạc của bài Tập đọc nhạc theo SGK
	Mỗi bài 01 tờ, kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lu​​ợng 200g/m2; cán láng OPP mờ, kĩ thuật chép nhạc đúng tiêu chuẩn chuyên môn
	6,7,8,9
	

	II
	DỤNG CỤ
	
	
	

	3
	CSAN2003
	Đàn Ghi- ta
	Đàn ghi ta thùng (gỗ) đạt tiêu chuẩn chất lượng về kĩ thuật và âm thanh
	
	

	4
	CSAN2004
	Đàn Organ
	Có ổ đĩa mềm, hoặc cổng USB, có từ 100 âm sắc và 100 tiết điệu trở lên. Tiêu chuẩn kĩ thuật tương đương với loại đàn Yamaha 550 hoặc  S 500 trở lên. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu ghi, có lỗ cắm tai nghe và đường ra để nối với tăng âm, có đường kết nối với  máy tính và các thiết bị khác.
	
	

	5
	CSAN2005
	Thanh phách
	Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành
	
	

	6
	CSAN2006
	Song loan
	Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành
	
	

	III
	BĂNG/ĐĨA CD, VCD
	 
	
	

	7
	CSAN3007
	Một số bài dân ca 3 miền và dân ca các dân tộc Việt Nam.
	 CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ in đúc, in màu trực tiếp trên đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và sau bằng giấy in màu, có ghi danh mục các bài hát (có thể  dùng thay thế bằng băng cassete)
	6,7,8,9
	

	8
	CSAN3008
	Các bài hát theo sách giáo khoa
	CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, các bài hát được thể hiện chính xác theo bản nhạc in trong sách giáo khoa, công nghệ in đúc, in màu trực tiếp trên đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và sau bằng giấy in màu, có ghi danh mục các bài hát (có thể dùng thay thế bằng băng cassete)
	6,7,8,9
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